	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 LÝ 12A5
MÔN: Vật lý
Thời gian làm bài: 45 phút; không kể thời gian phát đề


Họ và tên: ..................................................................... Mã đề: 001
Câu 1. Hai khe Young cách nhau 3 mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5µm. Các vân giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 2 m. Tại điểm M cách vân trung tâm 1 mm có
A. Vân tối thứ 2 
B. Vân sáng thứ 2
C. Vân sáng thứ 3 
D. Vân tối thứ 3
Câu 2. Cho khối lượng hạt nhân vàng [image: image2.png]


, prôtôn, nơtron lần lượt là 106,8783u; 1,0073u và 1,0087u. Năng lượng liên kết hạt nhân bạc (1u = 931,5 (Me/c2))
A. 919,2042 (MeV/c2) 
B. 919,4202 (MeV/c2)
C. 919,2204 (MeV/c2) 
D. 919,2402 (MeV/c2)
Câu 3. Vị trí vân sáng trong thí nghiệm giao thoa của Young được xác định bởi công thức
A. x = [image: image4.png](2k+1)AD
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B. x = [image: image6.png]



C. x = [image: image8.png]


 
D. x = [image: image10.png]



Câu 4. Trong mạch dao động lý tưởng, tụ điện có điện dung C = 5 µF, điện tích của tụ có giá trị cực đại là 8.10-5 C. Năng lượng từ trường của cuộn dây khi điện áp tức thời hai đầu tụ điện có giá trị 10V.
A. 5,5.10-4 J 
B. 3,9.10-4 J 
C. 7,3.10-4 J 
D. 4,5.10-4 J
Câu 5. Tại Giồng Riềng, một sóng điện từ truyền theo phương thẳng đứng. Tại thời điểm cường độ điện trường có giá trị cực đại và hướng về phía Bắc thì véc tơ từ trường có giá trị bao nhiêu và hướng về phía nào?
A. Có giá trị cực đại và hướng về phía Tây.
B. Có giá trị cực đại và hướng về phía Đông.
C. Có giá trị cực đại và hướng về phía Nam.
D. Có giá trị cực đại và hướng về phía Bắc.
Câu 6. Một mạch dao động lý tưởng gồm một tụ điện C = 0,2 mF. Lấy π2 = 10. Để mạch có tần số dao động riêng 125 Hz thì độ tự cảm L của cuộn dây bằng
A. 5 mH 
B. 7 mH 
C. 6 mH 
D. 8 mH
Câu 7. Mạch dao động lý tưởng gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là U0. Biểu thức liên hệ giữa cường độ dòng điện cực đại trong mạch I0 và hiệu điện thế cực đại U0 giữa hai bản tụ là
A. U0 = I0[image: image12.png]


 
B. U0 = I0[image: image14.png]



C. U0 = [image: image16.png]


 
D. U0 = I0[image: image18.png]



Câu 8. Cho công thoát của một kim loại có 2,64eV, hằng số Plăng h = 6,625.10-34 Js, tốc độ ánh sáng c= 3.108 (m/s). Giới hạn quang điện của kim loại đó gần với giá trị nào sau đây
A. 0,57 µm 
B. 0,6 µm 
C. 0,5 µm 
D. 0,47 µm
Câu 9. Chọn câu sai. Biểu thức tính năng lượng điện từ trong mạch dao động
A. W = [image: image20.png]


 
B. W = [image: image22.png]



C. W = [image: image24.png]


 
D. W = [image: image26.png]



Câu 10. Hạt nhân [image: image28.png]24
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Na



 có tính phóng xạ [image: image30.png]


chu kì bán rã T = 15 giờ. Lúc đầu có 2,4 mg Na thì trong 5 ngày đêm số hạt [image: image32.png]


sinh ra là
A. 6.1021 
B. 6.1022 
C. 6.1019 
D. 6.1020
Câu 11. Mạch dao động lý tưởng gồm tụ C = 10 µF và cuộn cảm L = 0,1 H. Tại thời điểm uC = 5V thì i = 0,02 A. Cường độ dòng điện cực đại trong khung gần với giá trị nào sau đây ?
A. 0,045 A 
B. 0,046 A 
C. 0,054 A 
D. 0,064 A
Câu 12. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang – phát quang?
A. Ánh sáng phát quang có tần số lớn hơn ánh sáng kích thích.
B. Sự phát sáng của đèn ống là hiện tượng quang – phát quang.
C. Huỳnh quang là sự phát quang của chất rắn, ánh sáng phát quang có thể kéo dài một khoảng thời gian nào đó sau khi tắt ánh sáng kích thích.
D. Hiện tượng quang – phát quang là hiện tượng một số chất phát sáng khi bị nung nóng.
Câu 13. Điểm khác nhau cơ bản giữa hiện tượng quang điện trong và hiện tượng quang điện ngoài là electron quang điện
A. mất hết năng lượng.
B. bị bứt ra khỏi liên kết.
C. bị bứt ra khỏi bề mặt kim loại hoặc chỉ ra khỏi liên kết.
D. nhận thêm năng lượng.
Câu 14. Chọn phát biểu sai về quang phổ vạch hấp thụ?
A. Nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải cao hơn nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục
B. Quang phổ vạch hấp thụ là quang phổ gồm những vạch tối nằm trên nền quang phổ liên tục
C. Ở một nhiệt độ nhất định một đám hơi có khả năng phát ra ánh sáng đơn sắc nào thì nó cũng có khả năng hấp thụ ánh sáng đơn sắc đó
D. Có thể dùng quang phổ vạch hấp thụ của một chất thay cho quang phổ vạch phát xạ của chất đó trong phép phân tích bằng quang phổ
Câu 15. Trong mạch dao động điện từ, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0 thì chu kỳ dao động điện từ trong mạch là
A. T = 2πQ0I0 
B. T = 2π[image: image34.png]2




C. T = 2π[image: image36.png]


 
D. T = 2π[image: image38.png]Ing




Câu 16. Tìm phát biểu sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng.
A. Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử ánh sáng không thay đổi và không phụ thuộc vào khoảng cách tới nguồn sáng.
B. Ánh sáng được tạo bởi các hạt gọi là phôtôn.
C. Năng lượng của các phôtôn ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng.
D. Nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một cách liên tục mà thành từng phần riêng biệt, đứt quãng.
Câu 17. Cho khối lượng hạt nhân vàng [image: image40.png]


, prôtôn, nơtron lần lượt là 106,8783u; 1,0073u và 1,0087u. Độ hụt khối của hạt nhân bạc là
A. 0,6868u 
B. 0,9868u 
C. 0,9686u 
D. 0,6986u
Câu 18. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của khe Young, ánh sáng đơn sắc có λ = 0,6µm. Thay ánh sáng khác có bước sóng λ’ thì khoảng vân giảm 1,5 lần. Bước sóng λ’ là
A. 0,8 µm 
B. 0,2 µm 
C. 0,6 µm 
D. 0,4 µm
Câu 19. Trong nguyên tử hidro, khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có mức năng lượng – 0,85 eV sang trạng thái dừng có mức năng lượng – 1,51 eV thì nguyên tử
A. hấp thụ photon có bước sóng 1,882 µm.
B. phát xạ photon có bước sóng 1,882 µm.
C. phát xạ photon có bước sóng 0,526 µm.
D. hấp thụ photon có bước sóng 0,526 µm.
Câu 20. Phát biểu nào sau đây là sai với nội dung hai tiên đề của Bo.
A. Khi chuyển từ trạng thái dừng này sang trạng thái dừng khác thì nguyên tử phát ra phôtôn.
B. Trong các trạng thái dừng, nguyên tử không bức xạ.
C. Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có mức năng lượng cao hơn xuống trạng thái dừng có mức năng thấp hớn thì nguyên tử phát ra pho tôn.
D. Nguyên tử chi có năng lượng xác định khi ở trạng thái dừng.
Câu 21. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu sai là
A. Hiện tượng chùm sáng trắng. khi đi qua một lăng kính, bị tách ra thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau là hiện tượng tán sắc ánh sáng.
B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
C. Ánh sáng do mặt trời phát ra là ánh sáng đơn sắc vì nó có màu trắng.
D. Ánh sáng trắng là tổng hợp (hỗn hợp) của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ tới tím.
Câu 22. Khi nói về tia laze, phát biểu nào dưới đây là sai? Tia laze có
A. tính kết hợp rất cao. 
B. cường độ lớn.
C. độ đơn sắc không cao. 
D. tính định hướng cao.
Câu 23. Chọn phát biểu đúng về phản ứng phân hạch. Sự phân hạch là sự vỡ của một hạt nhân nặng
A. thành hai hạt nhân nhẹ hơn, do hấp thụ một nơtron chậm.
B. thành hai hạt nhân nhẹ hơn, thường xảy ra một cách tự phát.
C. thành hai hạt nhân nhẹ hơn và vài nơtron, sau khi hấp thụ một nơtron chậm.
D. thường xảy ra một cách tự phát thành nhiều hạt nhân nhẹ hơn.
Câu 24. Tìm phát biếu sai về phóng xạ.
A. Không phụ thuộc vào điều kiện ngoại cảnh
B. Mang tính ngẫu nhiên
C. Có thể xác định được một hạt nhân khi nào sẽ phóng xạ.
D. Có bản chất là quá trình biến đổi hạt nhân
Câu 25. Một chùm sáng đơn sắc ([image: image42.png]A= 0,5 um)



 có năng lượng 5 MeV. Số phô tôn có trong chùm sáng này gần với giá trị nào sau đây?
A. 4.107 hạt 
B. 3.107 hạt 
C. 2.107 hạt 
D. 107 hạt
Câu 26. Phát biểu về tia hồng ngoại nào sau đây là đúng?
A. Tia hồng ngoại là một bức xạ đơn sắc có màu hồng.
B. Tia hồng ngoại là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn 0,5μm
C. Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.
D. Tia hồng ngoại bị lệch trong điện trường và từ trường.
Câu 27. Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng, người ta đo được khoảng cách từ vân sáng thứ 2 ở bên phải đến vân sáng thứ 4 ở bên trái vân sáng trung tâm là 9 mm. Vị trí vận tối thứ 4 cách vân trung tâm
A. 4,25 mm 
B. 5,25 mm 
C. 6,25 mm 
D. 3,25 mm
Câu 28. Cho phản ứng hạt nhân [image: image44.png]11B0+3°0 —23 Na+4He



. Biết mBo = 10,811u; mO = 15,999u; mNa = 22,990u; mHe = 4,0026u; 1u = 931 MeV/c2. Năng lượng thu vào trong phản ứng này gần với giá trị nào sau đây.
A. 170 MeV 
B. 150 MeV 
C. 160 MeV 
D. 140 MeV
Câu 29. Cho biết số proton trong hạt nhân [image: image46.png]247 Bk(berkeli)




A. 50 
B. 97 
C. 150 
D. 247
Câu 30. Cho phản ứng sau: [image: image48.png]+ -3 Nb+3"Ba + 2in + 58
£l
n+23°U -3



. Số Proton của [image: image50.png]


 (Lanthan) là bao nhiêu? ([image: image52.png]



A. 76 
B. 56 
C. 67 
D. 65
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